Số/ No: 0901 (có thể ghi 2 số chỉ năm, 2 số chỉ STT hợp đồng trong năm. Cách đánh số phải nhất quán)
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOUR CONTRACT

Chúng tôi một bên là Ông: MIGUEL FERNANDEZ ZAMORA
Quốc tịch: Tây Ban Nha
We are, from one side, Mr.
Nationality

Chức vụ:        
Chủ tịch công ty
Position


Đại diện cho: CÔNG TY TNHH ỐNG SI LI CON VIỆT NAM
Điện thoại: 

On behalf of
Tel 

Địa chỉ: Đơn vị A, thuộc Tầng 2, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô N.04b~10, Đường số 14, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.

Address 

Và một bên là Ông/ Bà: TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Quốc tịch: Việt Nam

And from other side, Ms.
Nationality

Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Date of birth December 13th  1984 at HCM city
Nghề nghiệp: Quản lý doanh nghiệp.
Occupation: Business Management
Địa chỉ thường trú: 95 Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q.1, TpHCM.

Permanence Address

Số CMND: 023751995
Cấp ngày 23/03/2010 tại  CA.Tp HCM

ID Card No.
Issued on date March 23rd 2010 at Police HCMC
Số sổ lao động:
Cấp ngày   /    /        tại 

Labour book No
Issued on date           at


Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Agree to sign this labour contract and commit to implement the following provisions:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Article 1: Term and work contract

· Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn
Categories of labour contract: Indefinite term
· Từ ngày 01 tháng 05 năm 2010 
From date May 01 st 2010 
Thử việc từ ngày    tháng    năm 20   đến ngày    tháng    năm 20  
Probation time from date 

· Địa điểm làm việc: Đơn vị A, thuộc Tầng 2, Tòa nhà xưởng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô N.04b~10, Đường số 14, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM.
Place of work           

· Chức danh chuyên môn: Giám Đốc điều hành 

Chức vụ: Giám đốc
Qualification: General Manager 

      
Position: Manager
· Công việc phải làm: Quản lý và điều hành nhà máy, quản lý và đảm bảo các nhân viên thực hiện tốt công việc của mình, hoàn thành tốt các công việc được giao từ Ban Giám đốc công ty mẹ.
Job description: Employees management, guarantee the correct activities of the factory. Fullfill with all other tasks assigned and managed by the Mother Company´ s Board of Directors.
Điều 2: Chế độ làm việc

Article 2: Work regime

· Thời gian làm việc : 
Từ thứ hai đến thứ sáu 8.00g sáng – 5.00g chiều (1 giờ nghỉ trưa)

      Time of work: 
Monday to Friday  8.00 am. – 5.00 pm.  (1 hour Lunch Break)

· Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Trang bị theo yêu cầu công việc được giao

Providing with working equipments included: upon the job assigned

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Article 3: Obligations, rights and benefits of the employee:
 1.   Quyền lợi:

Rights and benefits:

· Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc.
Means of transport for working: self-transport.
· Mức lương chính hoặc tiền công: 225USD/tháng (hoặc 4,250,000 VND/tháng) (mức lương C.01 / I)

Basic salary or wages: 225USD/month (or 4,250,000 VND/month). (salary scale C.01 / I)
· Hình thức trả lương: theo quy định của công ty.
Form of paying wage: according to the regulations of the company.

· Phụ cấp gồm: theo quy định của công ty.
· Allowances: according to the regulations of the company.
· Được trả lương vào ngày cuối tháng.

To be paid monthly on: the end date of month.
· Tiền thưởng: theo quy định của công ty.

Bonuses: according to the regulations of the company.

· Chế độ nâng lương: theo quy định của công ty.

Regime for advancement in wage according to the regulations of company.

· Được trang bị bảo hộ lao động: theo yêu cầu của công việc được giao.

Providing with protection equipment included: upon the job assigned.

· Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết): theo chế độ Nhà nước quy định.

Time of rest (weekly leave, annual leave and public holiday…): according to the regulations of the gorvernment.

· Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: theo chế độ Nhà nước quy định.
Social insurance and health insurance: according to the regulations of the gorvernment.
· Chế độ đào tạo: theo quy định của công ty.
Regime for vocational training: according to the regulations of the company.

· Những thỏa thuận khác: được hưởng lương tháng 13 theo quy định của công ty.
Other agreements: annual 13th month salary according to the regulations of the company.
 2.  Nghĩa vụ:

      Obligations

· Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

To fulfill the works undertaken in labour contract.

· Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động an toàn lao động.

To comply with production and business orders, internal labour discipline and occupational safety regulations.

· Bồi thường vi phạm và vật chất: theo những quy định về nội quy lao động, hình thức xử phạt và trách nhiệm đối với người lao động (NLĐ) vi phạm nội quy lao động của bộ Luật Lao Động Việt Nam.
Compensation for violating labour discipline and material liability according to Labour Code.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of employer

1.  Nghĩa vụ:

      Obligations

· Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng.

To ensure the employment and fully implement committed regulations in labour contract

· Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

To pay fully and on time all remunerations and other fringe benefits of employee in accordance with labour contract, collective labour agreements, if any.

2.   Quyền hạn:

Rights

· Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

To manage the employee to fulfill the works in accordance with labour contract (assign, appoint, postpone…).

· Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

To postpone, terminate the labour contract, penalty the employee in accordance with the law, collective labour agreement (if any) and internal labour regulations of enterprises.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Article 5: Implementation provisions

· Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

The problems concerning with labour is not defined in labour contract shall be applied with provisions of collective labour agreement. In case of not having collective labour agreement shall be applied regulations of labour legislation.

· Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2010. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Labour contract is made in two copies of equal validity; each party keeps one copy and comes into force on date July 01 st 2010. When both parties sign appendix of labour contract, the content of appendix shall be valued as the contents of this labour contract.

· Hợp đồng này làm tại TP Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 07 năm 2010.

This labour contract is made at HCMC on date July 01 st 2010.
	NGƯỜI LAO ĐỘNG

Employee
	NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Employer
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